
DANH SÁCH SÁCH GIÁO KHOA KHỐI 10 NĂM HỌC 2024-2025 

STT Tên sách 
Tên bộ sách lựa 

chọn 

Tổng chủ biên/ 

Chủ biên 

Nhà xuất 

bản 

Ghi chú  

1 Ngữ văn 10 Cánh diều 
Lã Nhâm Thìn 

Đỗ Ngọc Thống 
ĐH Huế 

HS cần có 

2 Toán 10 Cánh diều Đỗ Đức Thái ĐH Sư phạm 
HS cần có 

3 

 
Ngoại ngữ 1   Theo CT chuyên sâu   

Tiếng Anh:  

Nhà trường 

chuẩn bị 

NN1 khác: GV 

hướng dẫn HS 

chuẩn bị 

4 
Giáo dục thể chất 

10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Nguyễn Duy Quyết GD Việt Nam 

GV hướng dẫn 

HS chuẩn bị  

5 Lịch sử 10 Cánh diều Đỗ Thanh Bình ĐH Sư phạm 
HS cần có 

6 Địa lý 10 Cánh diều Lê Thông ĐH Sư phạm 
HS cần có 

7 
Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Trần Thị Mai 

Phương 
GD Việt Nam 

HS cần có 

8 Vật lý 10 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Vũ Văn Hùng GD Việt Nam 

HS cần có 

9 Hóa học 10 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lê Kim Long GD Việt Nam 

HS cần có 

10 Sinh học 10 Cánh diều Mai Sỹ Tuấn ĐH Sư phạm 
HS cần có 

11 Tin học 10 Cánh diều 
Hồ Sỹ Đàm – hồ 

Cẩm hà 

ĐH Sư phạm 

Hà Nội 

HS cần có 

12 Âm nhạc 10 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Phạm Phương Hoa  GD Việt Nam  

HS cần có 

13 Công nghệ 10 
Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lê Huy Hoàng GD Việt Nam 

HS cần có   

14 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 
Lưu Thu Thủy GD Việt Nam 

HS cần có   

15 

Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 

10 

Giáo dục quốc phòng 

và an ninh 10 

Nghiêm Viết Hải 

(Tổng chủ biên) 
GD Việt Nam 

Nhà trường 

chuẩn bị 

16 Ngoại ngữ 2     

GV hướng dẫn 

HS chuẩn bị  

 

 


